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	GT1 Kí
	SỐ PHÁCH:

	
	
	GT2 Kí
	



	Điểm
	Lời nhận xét
	Chữ kí GK 1
	Chữ kí GK 2
	SỐ PHÁCH:


I.Phần trắc nghiệm (5 điểm): 
Câu 1: Khoanh vào số nhỏ  nhất.
           a.            A.  7                 B.  8                       C. 10                       D. 9 
Câu 2: Khoanh vào số lớn nhất.
           a.            A.  5                 B.  10                      C. 6                       D. 8  
Câu 3. Số lớn nhất có một chữ số:
A.6                     B.7                          C. 8                      D.9
Câu 4. Số cần điền tiếp vào dãy số 6, ….., 8 ,…., 10 là:
                     A. 5, 6                 B. 7, 9                     C. 8,10                 D.8,9
Câu 5: Kết quả của phép tính 3 + 1 là:
                        A. 4                     B. 3                       C. 2                      D. 5  
Câu 6: Kết quả của phép tính 9 - 4 là:
                        A. 4                     B. 5                       C. 3                     D. 2  
Câu 7: Từ số 6 đến số 10 có tất cả mấy số ?
A. 6 số	B.7 số                    C. 5 số                  C. 8 số
Câu 8:  6 < …. <  8     Số  thích hợp điền vào chỗ chấm là :

               A.  7                      B.   5                   C.  9                 D .6
Câu 9. Nhà Na có 2 con gà, mẹ mua thêm 4 con.Hỏi nhà Na có mấy con gà?
            A. 5 con               B. 6 con	            C . 7 con              D. 8 con
Câu 10.    Có mấy hình tam giác ? 

                                        A. 1                           B. 2                C. 3                    D .4



II.Phần tự luận (5 điểm): 
Bài 1: Viết các số  5; 8; 2; 3 ; 1.

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………….

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé……………………………………

Bài 2: Tính .

 3 + 5 = ......	7 – 1 =…….	8 – 3 = …….

2 + 6 = ......	4 + 4 = …….	7 – 3 = ……

6 + 1 = .......	10 – 9 = ……                  0 + 8 =……
Bài 3: Điền > < =
	9
	10
	8       
	7

	3
	2
	6
	6



Bài 4: Số? 

              + 1             + 2		+ 2	+11



3


             


6. Viết phép tính thích hợp 
  
	
	


                 
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	









ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5điểm): Điểm

- Mỗi câu đúng: 0,5đ
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	A
	B
	D
	B
	A
	B
	C
	A
	B
	C



II.Phần tự luận (5 điểm): 
Bài 1: Viết các số  5; 8; 2; 3 ; 1.

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:1,2,3,5,8

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé:8,5,3,2,1

Bài 2: Tính .

 3 + 5 = 8	7 – 1 = 6	8 – 3 = 5

2 + 6 = 8	4 + 4 = 8	7 – 3 = 4

6 + 1 = 7	10 – 9 = 1                        0 + 8 = 8
Bài 3: Điền > < =
	9      <
	10
	8      > 
	7

	3     >
	2
	6      =
	6



Bài 4: Số? 

              + 1             + 2		+ 2	+11
2
4
1
3
4

             


6. Viết phép tính thích hợp 
  
	
	


                 
	  3
	+
	2
	=
	5




	2
	+
	3
	=
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Đi ? m  L ? i nh ? n xét  Ch ?  kí GK  1  Ch ?  kí GK 2  S ?   PHÁCH:  

I.Ph ? n tr ? c nghi ? m  (5 đi ? m):     Câu 1:  Khoanh vào s ?  nh ?   nh ? t .                a.            A.  7                 B.  8                       C. 10                       D. 9     Câu 2 :  Khoanh vào s ?  l ? n   nh ? t .                a.              A.  5                 B.  10                        C. 6                       D. 8      Câu   3 .   S ?  l ? n   nh ? t   c ó   m ? t   ch ?   s ? :   A. 6                       B. 7                             C.   8                        D.9   Câu   4 .   S ?  c ? n   đi ? n ti ? p   vào   dãy   s ?   6 ,   …..,   8   ,….,   10   là:                         A.   5 ,   6                   B.   7 ,  9                       C.   8,10                   D.8,9   Câu 5 : K ? t qu ?  c ? a phép tính 3 + 1 là:                            A. 4                     B. 3                       C. 2                        D. 5     Câu 6 : K ? t qu ?  c ? a  phép tính 9  -   4   là:                            A. 4                     B. 5                       C. 3                     D. 2     Câu   7 :   T ?   s ?   6   đ ? n   s ?   10   có   t ? t   c ?   m ? y   s ?   ?   A.   6   s ?   B.7   s ?                      C.   5   s ?                    C.   8   s ?   Câu   8 :  6 < …. <  8     S ?   thích h ? p đi ? n vào ch ?  ch ? m là :                     A.  7                      B.   5                   C.  9                   D .6   Câu   9 .   Nhà   Na   có   2   con   gà,   m ?   mua   thêm   4   con.H ? i nhà   Na   có   m ? y con   gà?                A.   5   con                B.   6 con                C   .   7 con                D.  8 con   Câu   10.      Có m ? y hình tam giác ?                                               A. 1                           B. 2                   C. 3                       D .4        
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